	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

Họ và tên HS :……………………………

Lớp: 5 …
	Thứ …….. ngày …….tháng 12 năm 20…
BÀI KIỂM TRA THÁNG 12
Môn: Toán- lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………….....................




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1:  a/ Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 có giá trị là:

          A. 
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b/ Hỗn số 8
[image: image5.wmf]5

100

 bằng số thập phân nào trong các số sau :

A. 8,05                        B. 8,5                            C. 8,005                   D. 0,85        
Câu 2: Tìm chữ số x, biết: 5,6x1 > 5,681
     A.  x = 0
  
        B.  x = 7


C.  x = 1

D. x = 9 
Câu 3: Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.
A. 8                   B. 24                       C. 20                       D. 15
Câu 4: Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là:
 A. 5,978                    B. 5,798                    C. 5,897              D. 5,879               
Câu 5: Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 có kết quả là:    

           A 3,4245                   B. 34245                     C. 3424,5         D. 0,34245
Câu 6: 20% của 520 là:

         A.  401                         B.   104                            C. 140                  D. 140          

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a)  36,75 + 89,46                                                      b) 351 – 138,9

..........................................                                          .......................................  

..........................................                                          .......................................

..........................................                                          .......................................

..........................................                                          .......................................            

c) 60,83 x 47,2                                                                d)  109,44 : 6,08

………………………….                                         .  ………………………..

…………………………                                            ………………………..  

…………………………..                                          ……………………….

………………………….                                          ………………………..

………………………….                                         ………………………… 

………………………….                                         …………………………

………………………….                                         …………………………  

Câu 2.  (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 9km 78m =……………..m                    b.  5m2 64dm2 = . . . . ...............dm2

c. 5 kg 23 g = …………….kg                   d.  231 ha        = ……………. km2
Câu 3: (1 điểm) Tìm X:
         a/     X  x 100 = 41,87                                 b/     0,48  :  X = 1,2

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: (2 điểm) Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. 
a. Tính diện tích của mảnh vườn đó?
b. Trên mảnh vườn, người ta dành 64% để trồng hoa. Tính diện tích phần đất còn lại

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 72,9 x 99 + 72 + 0,9                          b. 3,7 x 3,8 + 8,3 x 3,7 – 0,4 x 3,7 x 5
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Mỗi câu đúng  cho 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B;  A
	D
	A
	A
	D
	C


B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) - Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm 

Đ/a: a/ 126,61;                b/ 212,1;              c/ 2871,176;                      d/  18
Câu 2. (1 điểm)  Mỗi phần đúng 0,25 điểm
a. 9km 78m = 9,078m                     b.  5m2 64dm2 =  564dm2

c. 5 kg 23 g =  5,023 kg                   d.  231 ha        =  2,31m2
Câu 3: (1 điểm) - Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Đ/a: a/ X = 1,1148;                           b/X = 0,4

Câu 4: (3 điểm)
a.                                               Tổng số phần bằng nhau là:

2+5 = 7 (phần)
Chiều rộng mảnh vườn là:

15,4 : 7 x 2 = 2,4 (m)                        
Chiều dài mảnh vườn là:

15,4 – 4,4 = 11 (m)
Diện tích mảnh vườn là: 
2,4 x 11= 26,4 (m2)

b.                                             Diện tích trồng hoa là: 

64 x 26,4 : 100= 16,896 (m2)

Diện tích còn lại là:

26, 4- 16,896= 9,504 (m2)

 Đáp số: a. 26,4m2
                 b. 9,504 m2
Câu 5: (1 điểm) Mỗi phép tính 0,5 điểm

a. 72,9 x 99 + 72 + 0,9                          b. 3,7 x 3,8 + 8,3 x 3,7 – 0,4 x 3,7 x 5

= 72, 9 x 99 + 72,9                                  = 3,7 x ( 3,8 + 8,3 – 0,4 x 5)

= 72, 9 x (99+ 1)                                     = 3, 7 x (3,8 + 8,3 – 2)
= 72, 9 x 100                                         = 3,7 x 10,1

= 7290                                                   = 37,37
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